

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/7/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3409
	Nguyễn Thị Hậu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	3410
	Nguyễn Văn Tú
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	3411
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	3412
	Đoàn Thành Vinh
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	3415
	Hoàng Thị Minh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	3416
	Nguyễn Thị Lành
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7
	3417
	Lê Đức Phú
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	3418
	Trần Quang Đức
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	3419
	Trương Thị Hương
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	3421
	Dương Tiến Dũng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	3423
	Nguyễn Thị Lan
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	3425
	Trần Văn Tùng
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	3427
	Phạm Vĩnh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	3428
	Phạm Ngọc Hiếu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	3429
	Đặng Tiến Quân
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	3432
	Trương Minh Hiếu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	3433
	Phạm Thị Hương
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18
	3434
	Nguyễn Thị Duyên
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	3435
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	3439
	Nguyễn Văn Cường
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	3440
	Nguyễn Văn Long
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình


